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Chuyên đề bài tập: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


                                  ĐẠI CƯƠNG VỀ BẢNG TUẦN HOÀN

I. Cấu tạo bảng TH.

VQ1: Trong bảng TH:

A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.

C. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của số khối.

D. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của lớp vỏ.

VQ2: Các nguyên tử của các nguyên tố thuộc chu kì 5 có số lớp e là:

     A. 2.                        B. 5.                                C. 6.                            D. 3.

VQ3: Số nguyên tố thuộc chu kì 3 và 5 lần lượt là:

 A. 8 và 18.                    B. 8 và 8.                        C. 18 và 8.                D. 18 và 18.

VQ4: Cho các nguyên tố sau :Na (Z =11), Ca( Z = 20), F (Z = 9), Cl (Z = 17), K(Z =19), S (Z = 16), Mg ( Z = 12), O (Z = 8), Li (Z =3).

a. Các nguyên tố thuộc cùng chu kì:

 A. Na, F, O, Ca.       B. K, Ca, Mg, Cl.                C. Li, F, Mg, O.           D. Na, Mg, Cl, S.

b. Các nguyên tố thuộc cùng nhóm A:

 A. Na, F, Ca.        B. Na, K, Li.              C. Na, F, Mg.                     D. Na, Mg, Cl.
VQ5: Điền số thích hợp:

Trong bảng TH có..............chu kì nhỏ là chu kì……………..và …………..chu kì lớn đó là chu kì.........................................

VQ6: Trong mỗi chu kì:

 + Xét về cấu hình e : đầu chu kì là nguyên tố ( thuộc nhóm...........) mà nguyên tử của nó có cấu hình lớp e ngoài cùng ................., kết thúc mỗi chu kì là nguyên tố(thuộc nhóm .............) mà nguyên tử của nó có cấu hình e lớp ngoài cùng....................

 + Xét về tính chất : Đầu chu kì là bao giờ cũng bắt đầu là nguyên tố................., cuối chu kì là nguyên tố................... và kết thúc chu kì là nguyên tố khí hiếm.

VQ7: Trong bảng tuần hoàn có 18 cột được chia thành  8 .............................., đánh số thứ tự từ IA đến..............................và 8..........................., đánh số thứ tự từ IIIB đến........................, rồi IB và .................Mỗi nhóm một cột, riêng nhóm VIIIB có........................

VQ8: Điền từ thích hợp.

1. Các nguyên tố s là các nguyên tố mà nguyên tử của nó có e cuối cùng điền vào phân lớp ………..(tính theo mức năng lượng), bao gồm các nguyên tố thuộc các nhóm................(nhóm kim loại kiềm) và nhóm IIA (...................................................).
2. Các nguyên tố p là các nguyên tố mà nguyên tử của nó có e cuối cùng điền vào phân lớp ……….., bao gồm các nguyên tố thuộc các nhóm…………đến nhóm ............., trừ ngtố.........
3. Các nguyên tố d là các nguyên tố mà nguyên tử của nó có e cuối cùng điền vào phân lớp ……….., bao gồm các nguyên tố thuộc các nhóm IB đến ............
4. Các nguyên tố f là các nguyên tố mà nguyên tử của nó có e cuối cùng điền vào phân lớp ……….., bao gồm các nguyên tố xếp ở ...........................................cuối bảng tuần hoàn.
VQ9: Mệnh đề nào sau đây sai:

 A. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

 B. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình e tương tự nhau, do đó có có tính chất hóa học gần giống nhau và được  xếp vào một cột.

 C. Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm có số e hóa trị bằng nhau và bằng STT của nhóm ( Trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB).

 D. Nhóm A gồm các nguyên tố s và các nguyên tố p. Các nguyên tố nhóm B là các nguyên tố d và nguyên tố f , các nguyên tố d và f đều thuộc cột nhóm B.

VQ10:  Các nguyên tố họ s thuộc nhóm :

 A. IA, IIIA.                  B. IIA, IVA.                       C. IA, IIA.                  D. IB, IIB.   
VQ11:  Cho Fe(Z =26), Cu(Z =29), Ca(Z =20), Br(Z=35), Zn(Z=30), Mg(Z=12), Ar(Z =18).

Các nguyên tố họ d là:

 A. Fe, Cu, Zn.               B. Cu, Br, Mg.              C. Fe, Ar, Ca.                 D. Zn, Br, Ar.               

VQ12: Cho các nguyên tố : X( Z =7), Y( Z=9), T (Z = 11), M(Z = 12), N(Z = 13).

Nhận xét nào sau đây không đúng về các nguyên tố trên:

A. Có hai ngtố phi kim và ba ngtố kim loại.                 B. Ngtố T, M, N đều thuộc chu kì 3.

C. Ngtố X, Y đều thuộc chu kì 2.                                  D  .Ng tố Y, N đều thuộc nhóm IIIA.

VQ13: Để xác định vị trí của một nguyên tố trong bảng TH ta cần biết:

 A. Ô nguyên tố.             B. Chu kì.                C. Nhóm.                       D. Cả A,B,C.

VQ14: Nguyên tố X có Z = 15. Vậy X thuộc:

 A. Ô 15, chu kì 2, nhóm V.                                      B. Ô 15, chu kì 3, nhóm VA.   

 C. Ô 15, chu kì 4, nhóm VI.                                     D. Ô 15, chu kì 2, nhóm II.         

VQ15: Nguyên tố X có Z = 19. Vậy X thuộc:

 A. Ô 29, chu kì 3, nhóm IB.                                      B. Ô 29, chu kì 3, nhóm IA.   

 C. Ô 19, chu kì 4, nhóm IA.                                      D. Ô 30, chu kì 2, nhóm IA.

VQ16: Ion X3+ có cấu  hình ngoài cùng là 3d5. Vậy X thuộc:

 A. Ô 23, chu kì 4, nhóm VIIIA.                                     B. Ô 23, chu kì 4, nhóm VB.   

 C. Ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.                                     D. Ô 25, chu kì 4, nhóm VB. 

VQ17: Ion X2- có cấu hình ngoài cùng là 3p6. Vậy X thuộc:

 A. Ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.                                    B. Ô 16, chu kì 3, nhóm VIB.   

 C. Ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIB.                                     D. Ô 16, chu kì 3, nhóm VIA.         

 VQ18: : Nguyên tử X có cấu hình ngoài cùng là 3da 4s1. Vậy X thuộc:

 A. Ô 29, chu kì 4, nhóm IB.                                           B. Ô 24, chu kì 4, nhóm VIB.   

 C. Ô 19, chu kì 4, nhóm IA.                                            D.  Cả A,B, C đều đúng.

VQ19: Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng nhóm A, ở hai chu kì 2; 3 liên tiếp. Vậy nguyên tử Y nhiều hơn nguyên tử X số p là:

 A. 1.                              B. 18.                                   C. 8.                               D. 7. 

VQ20:  Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng nhóm A, ở hai chu kì 3; 4 liên tiếp. Vậy nguyên tử Y nhiều hơn nguyên tử X số p là:

 A. 1 và 8.                      B. 8 hoặc 18.                     C. 18 hoặc 7.                      D. 7 hoặc 9. 

VQ21: Hai nguyên tố X,Y thuộc cùng nhóm A, ở hai chu kì 3 ; 4 liên tiếp. Nguyên tử Y nhiều hơn nguyên tử X số p là 8. Vậy X,Y đều thuộc nhóm:

 A. IA và IIA.          B. IIIA.                     C. IVA.                        D. VIA.
VQ22: Hai nguyên tố X,Y thuộc cùng nhóm A, ở hai chu kì 4 ; 5 liên tiếp. Vậy nguyên tử Y nhiều hơn nguyên tử X số p luôn là:

  A. 7                              B. 18.                                   C. 8.                               D. 9.

VQ23: Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng chu kì, ở hai nhóm A liên tiếp (giả sử ZY > ZX). Vậy nguyên tử Y nhiều hơn nguyên tử X số p là:

 A. 1 .                    B.8 hoặc 18.                  C.1 hoặc 9.             D.  7 hoặc 9. 

VQ24: Hai nguyên tố X, Y thuộc hai chu kì 2; 3 liên tiếp và ở hai nhóm A liên tiếp. Vậy nguyên tử Y và nguyên tử X hơn kém nhau số p là:

 A. 1 hoặc 9.                    B.8 hoặc 18.                  C.1 hoặc 8.             D. 7 hoặc 9. 

VQ25: Hai nguyên tố X, Y thuộc hai chu kì 3; 4 liên tiếp và ở hai nhóm A liên tiếp. Vậy nguyên tử X và nguyên tử Y hơn kém nhau số p là ………….hoặc………..

II. Sự biến đổi tính chất của các đc chất cũng như hc của các ntố trong bảng TH.           

VQ23: Mệnh đề nào không đúng:    Trong chu kì, khi đi từ trái qua phải:

A. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng dần.                     B. Bán kính nguyên tử giảm dần.   

 C. Hóa trị cao nhất với Oxi tăng dần từ I đề VII.               D. Độ âm điện giảm dần.  

VQ24: Mệnh đề nào không đúng:    Trong nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới:

A. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng dần.                   B. Bán kính nguyên tử tăng dần.   

 C. Tính bazơ của các oxit và hidroxit tăng dần.                   D. Độ âm điện giảm dần.    

VQ 25: Cho các nguyên tố sau: Li, Be, Na, Mg, Al, B, N, O, C, Si, S, F, Cl, P, Ne, Ar, K, Br, Ca, Ba, I, H, He, Ne, Ar . Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo đúng chu kì và nhóm theo theo bảng sau:

	Nhóm/ CK
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII

	1
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


VQ26: Cho cấu hình nguyên tử của 4 nguyên tố sau: 


X1: 1s22s22p63s2




X3: 1s22s22p63s23p64s1

X2: 1s22s22p63s23p64s2



X4: 1s22s22p63s23p5 

Có ba nguyên tử của ba nguyên tố tạo ra ba ion mà cấu hình của các ion là giống nhau: 

 A. X1, X3, X4 
     B. X1, X2, X3

C. X2, X3, X4

D. X1, X2, X4
VQ27: Các nguyên tố mà bán kính nguyên tử của nó được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

          A. Cs, Rb, K, Na, Li 



B. Li, Na, K, Rb, Cs


  C. K, Rb, Cs, Li, Na 



 D. Li, Na, Rb, K, Cs 

VQ28: Cho c¸c nguyªn tè M (Z = 11), X (Z = 17) vµ R (Z = 19), Y (Z = 8). §é ©m ®iÖn cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn theo thø tù: 

  A. R < M < X < Y 
     B. M < X < Y < R
C. M < X < R < Y
        D. Y < M < X < R 

VQ29: T×m c©u ®óng: 


A. Phi kim m¹nh nhÊt lµ iot 

         B. Kim lo¹i m¹nh nhÊt lµ liti


C. Phi kim m¹nh nhÊt lµ flo


D. Kim lo¹i yÕu nhÊt lµ franxi

VQ30: So s¸nh tÝnh kim lo¹i cña Na, Mg, Al. 

  A. Na > Mg > Al .       B. Al > Mg  > Na. 
 C. Mg > Al > Na. 
         D. Mg > Na > Al. 

VQ31: So s¸nh tÝnh phi kim cña Cl, Br, I. 


A. Br > Cl > I 
B. I > Br > Cl 
C. Cl > Br > I

D. Cl  > I > Br 

VQ32: Hi®roxit nµo có tính bazơ m¹nh nhÊt: 


A. Al(OH​)3

B. Mg(OH)2

C. NaOH 

D. Be(OH)​2

VQ33: Ba nguyªn tè mµ nguyªn tö cã cÊu h×nh electron nh­ sau: 


X. 1s22s22p63s1

Y. 1s22s22p63s2

Z. 1s22s22p63s23p1

Hi®roxit cña X, Y, Z xÕp theo thø tù tÝnh baz¬ t¨ng dÇn lµ: 


A. XOH < Y(OH)2
< Z(OH)3 

B. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH 


C. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH 

D. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH 
VQ34:  Nguyªn tè R cã c«ng thøc oxit cao nhÊt lµ R2O5. Chän ph­¬ng ¸n ®óng. 
a. R thuéc nhãm: 
A. IVA 

B. VA 

C. VB 

D. IIIA 

b. C«ng thøc hîp chÊt khÝ cña R víi hi®ro lµ: 


A. RH5

B. RH2

C. RH3

D. RH4

VQ35: Hîp chÊt khÝ cña nguyªn tè R víi hi®ro cã c«ng thøc RH3 . Nguyªn tè R lµ: 


A. Clo 

B. L­u huúnh 
C. Silic 

D. Nit¬ 

VQ36: D·y gåm c¸c ion X+, Y- vµ c¸c nguyªn tö Z ®Òu cã cÊu h×nh electron 1s22s22p6 lµ:


A. Na+, Cl-, Ar.
B. K+, Cl-, Ar.

C. Li+, F-, Ne.

D. Na+, F-, Ne.

VQ 37: Cho các tính chất sau:

 1. Hóa trị cao nhất với oxi          2. Số lớp e.       3. NTK.                  4. Số e trong ng tử.        

 5. Số e thuộc lớp ngoài cùng.    6. Tính axit, bazơ của các hidroxit   7. Tính kim loại, phi kim.

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn :

 A. 1, 5, 6, 7.             B. 1, 2, 3, 6, 7.                C. 1, 3, 5, 7.                    D. 3, 5, 6, 7.

III. Đề thi hàng năm

VQ37(B-2007): Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là

A. AlN.                  B. MgO.                       C. LiF.                         D. NaF.

VQ38(2007): Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì :

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.

B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.

C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

D. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.

VQ39(A-2007): Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:

A. Na+, Cl-, Ar.            B. Li+, F-, Ne.            C. Na+, F-, Ne.           D. K+, Cl-, Ar.

VQ40(B-2007): Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chukỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

VQ41(A-2008): Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái  sang phải là

A. F, O, Li, Na.                B. F, Na, O, Li.                C. F, Li, O, Na.         D. Li, Na, O, F.

VQ42(A-2008): Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: A. P, N, F, O.              B. N, P, F, O.            C. P, N, O, F.                D. N, P, O, F.

VQ43(A-2008): Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là

    A. S.              B. As.                 C. N.                                          D. P.

VQ44:B-2009) Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các ngtố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính ngutử từ trái sang phải là:

A. N, Si, Mg, K.           B. Mg, K, Si, N.            C. K, Mg, N, Si.           D. K, Mg, Si, N.

VQ45(A-2009): Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc 
A.ckì 4,nhómVIIIB.   B. ckì 4, nhóm IIA.    C. ckì 4, nhóm VIIIA.        D. ckì 3, nhóm VIB. 

VQ46(A-2009): Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là 

A. 27,27%.                   B. 40,00%.                       C. 50,00%.                   D. 60,00%.   

VQ47: Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1; 

1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1 . Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: A. Z, Y, X.                  B. X, Y, Z.                C. Y, Z, X.                     D. Z, X, Y. 

VQ48B2010: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều  hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d64s2             B. [Ar]3d34s2                        C. [Ar]3d64s                        D. [Ar]3d54s1
VQ49A2010: Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì 

A. bán kính ngtử và độ âm điện đều giảm.                 B. bán kính ngtử và độ âm điện đều tăng. 

C. bán kính ngtử giảm, độ âm điện tăng.                   D. bán kính ngtử tăng, độ âm điện giảm. 

VQ50A2011: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Độâđiện của brom lớn hơn độâđiện của iot.            B. Tính xit của HF mạnh hơn tínhaxit của HCl. 

C. Bán kính ntử của clo lớn hơn bán kính ntử của flo. D. Tính khử của ion Br - lớn hơn tính khử của ion Cl-.

VQ51A2011: Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là 

A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2.                                      B. [Ar]3d9 và [Ar]3d3. 

    C. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2.                                 D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3. 
VQ52A2012: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. 
Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Phân tử oxit cao nhất của R không có cực.          B. Ngtử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 elec s. 

C. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn. 

    D. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3. 
VQ53A2012: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng? 

A. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.     B. Đơn chất X là chất khí ở đk thường. 

C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron. 

   D. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron. 
VQ54A2012: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là 

    A. 22.                              B. 23.                         C. 11.                                 D. 10. 
VQ55DHB 2012: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là      A. Zn.           B. Mg.                  C. Fe.                            D. Cu. 
VQ56B2012: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim. 

B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p. 
C. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng. 

   D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được. 

GV: Vũ Văn Quyến


